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1 1954032402 Đặng Phước Tuyền ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

BLUESKY VIỆT NAM

ThS. Dương Hữu Thành

2 2051052061 Trần Quốc Hỷ ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

BLUESKY VIỆT NAM

ThS. Dương Hữu Thành

3 2051010032 Lê Văn Chiến ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

BLUESKY VIỆT NAM

ThS. Dương Hữu Thành

4 2051010167 Tăng Thị Mỹ Liên ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

BLUESKY VIỆT NAM

ThS. Dương Hữu Thành

5 2051012034 Liêu Hà Phương Huy ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

BLUESKY VIỆT NAM

ThS. Dương Hữu Thành

6 1851010073 Đặng Trung Minh ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH AMI DIGITAL ThS. Dương Thái Bảo

7 2051012044 Trần Duy Khang ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 

HP

ThS. Dương Thái Bảo

8 2051012137 Nguyễn Thảo Vy ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH OLA ThS. Dương Thái Bảo

9 2051010144 Lâm Lương Khê ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HÀO 

QUANG VIỆT

ThS. Dương Thái Bảo

10 2051012098 Lê Bảo Quốc ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH TRƯỜNG AN PHƯỚC 

THỊNH

ThS. Dương Thái Bảo

11 2051050190 Nguyễn Hồng Khang ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK ThS. Hồ Hướng Thiên

12 2051052144 Đàng Sỹ Tuân ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ CAK SOLUTION

ThS. Hồ Hướng Thiên

13 2051050104 Coóng Gia Đức ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG 

NGHỆ VĨNH TIẾN

ThS. Hồ Hướng Thiên

14 2051052074 Nguyễn Đình Linh ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG 

NGHỆ VĨNH TIẾN

ThS. Hồ Hướng Thiên

15 2051052050 Lê Tâm Hòa ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THẢO CHI ThS. Hồ Hướng Thiên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

_______________

LỊCH GẶP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023-2024

(Dữ liệu cập nhật vào lúc 14g00 ngày 03/07/2024)

Lưu ý:

* Ngày 02/7/2024: nhận giấy giới thiệu tới cơ quan thực tập tốt nghiệp (dành cho SV có đăng ký trong biểu mẫu) qua email hoặc tại văn phòng khoa CNTT

* Sinh viên Thực tập tốt nghiệp trong vòng 10 tuần bắt đầu từ ngày 08/7/2024 đến ngày 15/9/2024

* Sinh viên nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp vào ngày 24, 25/9/2024 (Xem thông báo hướng dẫn trên Web Khoa vào ngày 06/9/2024)

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

thanh.dh@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

bao.dt@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

thien.hh@ou.edu.vn
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16 1951012136 Trần Đắc Anh Tiến ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG BSC

ThS. Hồ Quang Khải

17 2051010365 Mai Xuân Vĩnh ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ATOM ThS. Hồ Quang Khải

18 2151010220 Nguyễn Đặng Phú Mẫn ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN 

LÝ SSG

ThS. Hồ Quang Khải

19 2051012111 Bùi Văn Viễn Thông ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN IVG VIỆT NAM ThS. Hồ Quang Khải

20 2051010122 Nguyễn Đức Hưng ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO ThS. Hồ Quang Khải

21 2051010099 Đinh Tấn Huy ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM QUẢN 

TRỊ DOANH NGHIỆP

ThS. Lưu Quang Phương

22 2051012077 Đoàn Trung Nguyễn ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC 

CÔNG NGHỆ MINDX

ThS. Lưu Quang Phương

23 1951012046 Đặng Bảo Khang ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY CỔ PHẦN VCCORP ThS. Lưu Quang Phương

24 2054052013 Trần Tiến Dũng ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH BOOLFLY VIỆT NAM ThS. Lưu Quang Phương

25 1951012128 Trần Trọng Thiên ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH CERES SOLUTIONS ThS. Lưu Quang Phương

26 1951052020 Nguyễn Lâm Quỳnh Chi ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRƯỜNG 

HẢI

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

27 2051050066 Đường Anh Duy ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH TM DV THANG MÁY 

VINLIFT

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

28 2051052155 Võ Xuân Vũ ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ BAM ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

29 1951052131 Nguyễn Hoàng Như Ngọc ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG NGHỆ 

GIẢI PHÁP NHANH

ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

30 2051010296 Phan Ngọc Thịnh ITEC4899 Khoa học máy tính RARE REVERSEE COMPANY LIMITED ThS. Nguyễn Thị Mai Trang

31 225405T102 Đỗ Phạm Bích Trâm MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHALI ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

32 2054052048 Võ Tuấn Quang MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY TNHH MEDIVA ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

33 2054050202 Vũ Thị Thanh Tâm MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY TNHH MTV OM ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

34 2151010213 Nguyễn Thành Lợi MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY TNHH QUANG HY ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh

35 2051052095 Vũ Hoàng Phan ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT ThS. Nguyễn Trung Hậu

36 2054052064 Phạm Thu Thủy MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT ThS. Nguyễn Trung Hậu

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

khai.hq@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

phuong.lq@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

trang.ntm@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

thanh.ntn@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

hau.nt@ou.edu.vn
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37 2054052067 Phan Anh Thư MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT ThS. Nguyễn Trung Hậu

38 2051050010 Nguyễn Thị Vân Anh MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ I GO VIỆT 

NAM

ThS. Nguyễn Trung Hậu

39 2054052058 Lê Dương Thanh Thảo MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY TNHH THUẾ VÀ TƯ VẤN 

KPMG

ThS. Nguyễn Trung Hậu

40 2051052052 Nguyễn Tấn Hợp ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ UTECH ThS. Nguyễn Văn Bảy

41 2051052033 Dư Thanh Hào ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VIET 

LINK

ThS. Nguyễn Văn Bảy

42 2051050188 Dương Hoàng Khang ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH RAINBOW 5S ThS. Nguyễn Văn Bảy

43 2051010335 Trần Đức Trung ITEC4899 Khoa học máy tính Hợp Tác Xã 136 ThS. Nguyễn Văn Bảy

44 2054050005 Nguyễn Hoàng Anh MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

AUTOMATION TEST PRO COMPANY 

LIMITED

ThS. Phạm Chí Công

45 2051050481 Nguyễn Cao Thống MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

ECOTRUCK

ThS. Phạm Chí Công

46 2051050565 Võ Hoàng Việt MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE 

BRANDING

ThS. Phạm Chí Công

47 2054050254 Trần Ngọc Trung MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN SOUTHERN GOLD ThS. Phạm Chí Công

48 2055012092 Trịnh Thị Thiên Ty MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ 

DAI-ICHI VIỆT NAM

ThS. Phạm Chí Công

49 2051012002 Nguyễn Văn An ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CHÍNH 

NHÂN

TS. Lê Quang Minh

50 2051012135 Ô Tuấn Vĩnh ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI PLASTIC HỒNG PHÚC

TS. Lê Quang Minh

51 2051010184 Trần Quang Lộc ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ĐẦU TƯ GREEN LIFE

TS. Lê Quang Minh

52 2051012035 Lương Văn Huy ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ ONSET

TS. Lê Quang Minh

53 2051012062 Yoon Min ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ 

SAKURA

TS. Lê Quang Minh

54 2051010304 Lê Thị Ngọc Thư ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NINA

TS. Lê Quang Minh

55 2051052025 Dương Gia Đức Đạt ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT TS. Lê Viết Tuấn

56 1951052002 Ngô Trường An ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ TRƯỜNG THỊNH GROUP

TS. Lê Viết Tuấn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

cong.pc@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

minh.lq@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

tuan.lv@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

hau.nt@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

bay.nv@ou.edu.vn
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57 1951052179 Nguyễn Duy Tân ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ TRƯỜNG THỊNH GROUP

TS. Lê Viết Tuấn

58 1951052225 Nguyễn Lê Thanh Tuấn ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ TRƯỜNG THỊNH GROUP

TS. Lê Viết Tuấn

59 2051050590 Trần Hải Yến ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN 

SINH

TS. Lê Viết Tuấn

60 2051050025 Đào Nguyên Bảo ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN TOÀN 

CẦU DHL (VIỆT NAM)

TS. Nguyễn Tiến Đạt

61 1951052021 Hoàng Công Chính ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ 

GIẢI PHÁP THÔNG MINH

TS. Nguyễn Tiến Đạt

62 2051050021 Phạm Hoàng Ân ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN TS. Nguyễn Tiến Đạt

63 2054052025 Nguyễn Võ Đức Khải MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI 

CUNG ỨNG SMARTLOG

TS. Nguyễn Tiến Đạt

64 2054052032 Nguyễn Công Minh MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ CHÍ TÍN

TS. Nguyễn Tiến Đạt

65 2054052056 Lê Thị Tâm MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ NGỌC KỲ ANH

TS. Nguyễn Tiến Đạt

66 2051052125 Trương Nguyễn 

Minh

Thái ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH THYNKOUT TS. Phan Trần Minh Khuê

67 2051050138 Nguyễn Minh Hiếu ITEC4899 Công nghệ thông tin CYDEVA TECHNOLOGY SOLUTIONS TS. Phan Trần Minh Khuê

68 2051010017 Trương Đình Anh ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAMI TS. Phan Trần Minh Khuê

69 2051010269 Trịnh Trung Tài ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAMI TS. Phan Trần Minh Khuê

70 2051012093 Võ Lê Quang ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TAMI TS. Phan Trần Minh Khuê

71 2051010152 Nguyễn Trung Kiên ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VÀ VIỄN 

THÔNG EN COM

TS. Phan Trần Minh Khuê

72 2051050522 Nguyễn Ngọc Huyền Trân ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

CÔNG NGHỆ LP

TS. Trương Hoàng Vinh

73 2051050202 Trần Quang Khánh ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NINA

TS. Trương Hoàng Vinh

74 2051052009 Lê Bằng ITEC4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ NINA

TS. Trương Hoàng Vinh

75 2051050013 Phạm Quốc Anh ITEC4899 Công nghệ thông tin ESIGHT COMPANY LIMITED TS. Trương Hoàng Vinh

76 1951012045 Trương Thị Nam Hương ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN TS. Trương Hoàng Vinh

77 1951012066 Phạm Tài Lộc ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN TS. Trương Hoàng Vinh

78 1951012085 Mai Minh Nhật ITEC4899 Khoa học máy tính CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA SƠN TS. Trương Hoàng Vinh

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

vinh.th@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

tuan.lv@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

dat.nt@ou.edu.vn

Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

khue.ptm@ou.edu.vn
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79 2054052038 Lê Ánh Thiên Nguyên ITEC4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

CÔNG TY TNHH HI-TECH SOLUTION ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

thanh.ntn@ou.edu.vn

80 2051052067 Phạm Trung Kiên MISY4899 Công nghệ thông tin CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ QUY 

TRÌNH PHẦN MỀM FPT

TS. Lê Viết Tuấn Liên hệ GV qua email trước 

ngày 07/7/2024: 

tuan.lv@ou.edu.vn

81 2054040387 Vũ Thị Hoài Thu ITEC4899 Sinh viên Khoa Kế 

toán Kiểm Toán

82 2051052131 Mã Quang Thiện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ QUẢNG CÁO DC PACIFIC

Không đăng ký môn học

83 2051052022 Nguyễn Tuấn Dũ ITEC4899 Công nghệ thông tin chưa đăng ký thông tin 

thực tập

84 2051052030 Nguyễn Sư Đức ITEC4899 Công nghệ thông tin chưa đăng ký thông tin 

thực tập

85 2051050141 Nguyễn Vinh Hiển ITEC4899 Công nghệ thông tin chưa đăng ký thông tin 

thực tập

86 2051012030 Trịnh Việt Hoàng ITEC4899 Khoa học máy tính chưa đăng ký thông tin 

thực tập

87 2051052058 Nguyễn Quốc Huy ITEC4899 Công nghệ thông tin chưa đăng ký thông tin 

thực tập

88 2051050213 Lê Anh Khoa ITEC4899 Công nghệ thông tin chưa đăng ký thông tin 

thực tập

89 2051052073 Bùi Thị Mỹ Linh ITEC4899 Công nghệ thông tin chưa đăng ký thông tin 

thực tập

90 2051050287 Võ Thị Hồng Ngân ITEC4899 Công nghệ thông tin chưa đăng ký thông tin 

thực tập

91 2051012113 Đặng Hoàng Như Thủy ITEC4899 Khoa học máy tính chưa đăng ký thông tin 

thực tập

92 2051052148 Nguyễn Quốc Tuấn Tú ITEC4899 Công nghệ thông tin chưa đăng ký thông tin 

thực tập

93 2054052005 Trần Nguyễn Mai Anh MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

chưa đăng ký thông tin 

thực tập

94 2054052012 Nguyễn Tường Duy MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

chưa đăng ký thông tin 

thực tập

95 1954052041 Dương Hoàng Khanh MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

chưa đăng ký thông tin 

thực tập

96 2054052049 Võ Minh Quân MISY4899 Hệ thống thông tin 

quản lý

chưa đăng ký thông tin 

thực tập

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2024

VĂN PHÒNG KHOA CNTT

Đăng ký sai mã môn, 

liên hệ phòng QLĐT để 

xin điều chỉnh


